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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG 

Bộ môn CNKT Công trình Xây dựng 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU (XD) 

Mã môn học: STMA240121 

Đề số/Mã đề:  Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 90 phút.       Ngày thi: 24/12/2024 

Chỉ được phép sử dụng 01 tờ giấy A4 chép tay 

Câu 1: (2,0 điểm)  

 Dầm cứng tuyệt đối 𝐴𝐵 chịu tải như Hình 1. Thanh 𝐴𝑁 chiều dài 𝐿 = 1𝑚; mặt cắt hình chữ nhật kích thước 

20𝑚𝑚 𝑥 40𝑚𝑚; làm từ vật liệu có 𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎, ứng suất cho phép [𝜎] = 120𝑀𝑃𝑎. Hãy: 

a. Tính giá trị cho phép [𝑃] theo điều kiện bền; 

b. Tính chuyển vị thẳng đứng tại 𝐶 với 𝑃 vừa tìm được ở câu a; 

c. Xác định giá trị tối đa của 𝑃 để thanh 𝐴𝑁 thỏa điều kiện ổn định theo phương pháp thực hành. Bảng tra hệ số giảm 

ứng suất cho phép như bảng bên dưới. 

  

𝜆 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

𝜑 0.59 0.53 0.47 0.42 0.37 0.32 0.29 0.25 0.23 0.21 0.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (2,0 điểm)  

Trục 𝐴𝐷 chịu tải như Hình 2. Trục có mặt cắt ngang hình tròn đặc với đường kính 𝑑 = 50𝑚𝑚; làm bằng vật liệu có 

𝐺 = 73𝐺𝑃𝑎, ứng suất cho phép [𝜏] = 60𝑀𝑃𝑎. Hãy: 

a. Xác định 𝑇𝐶 theo 𝑇 để trục cân bằng. Từ đó, vẽ biểu đồ nội lực theo 𝑇 và xác định [𝑇] theo điều kiện bền; 

b. Tính góc xoay tương đối của mặt cắt 𝐴 và mặt cắt 𝐷 với 𝑇 vừa tìm được. 

 

Câu 3: (2,0 điểm)  

Dầm 𝐴𝐷 có mặt cắt ngang hình tròn không đổi, chịu tải như Hình 3. Dầm làm từ vật liệu có ứng suất cho phép [𝜎] =

200𝑀𝑃𝑎. Hãy: 

a. Vẽ các biểu đồ lực cắt và moment uốn phát sinh trong dầm; 

b. Xác định đường kính 𝑑 cần thiết của dầm theo điều kiện bền ứng suất pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4: (2,0 điểm)  

Cho mặt cắt dầm chịu moment uốn 𝑀 = 150 𝑘𝑁. 𝑚 và lực cắt 𝑄 = 50 𝑘𝑁 như Hình 4. Biết 𝑎 = 5 𝑐𝑚 Hãy: 

a. Tính ứng suất kéo lớn nhất, ứng suất nén lớn nhất phát sinh trong dầm; 

b. Tính ứng suất tiếp lớn nhất phát sinh trong dầm. 

 

 

Hình 1 Hình 2 

Hình 3 

Hình 4 
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Câu 5: (2,0 điểm)  

Cột chịu nén lệch tâm như Hình 5. Biết 𝑃 = 600 𝑘𝑁, 𝑎 = 10 𝑐𝑚, 𝑏 = 12 𝑐𝑚; hãy: 

a. Tính độ lớn của nội lực phát sinh tại mặt cắt ngang có chiều cao ℎ = 18 𝑐𝑚; 

b. Xác định ứng suất kéo và ứng suất nén lớn nhất phát sinh tại mặt cắt đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO2]: Vẽ và giải thích được ý nghĩa của các biểu đồ nội lực trong bài toán thanh bằng 

phương pháp mặt cắt biến thiên và phương pháp vẽ nhanh. 
Câu 2, 3 

[CLO3]: Tính ứng suất tại một điểm trên mặt cắt ngang của thanh chịu kéo-nén đúng tâm, 

thanh chịu xoắn-chịu cắt và thanh chịu uốn. Giải được ba bài toán cơ bản của sức bền vật 

liệu. Áp dụng được nguyên lý cộng tác dụng trong trường hợp chịu lực phức tạp. 

Câu 1, 2, 3, 4, 5 

[CLO4]: Tính được biến dạng và chuyển vị của thanh bằng phương pháp hình học và phương 

pháp năng lượng. Giải được các bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp hình học và phương 

pháp lực. 

Câu 1, 2 

[CLO5]: Tính toán được bài toán ổn định theo Euler và theo phương pháp thực hành. Câu 1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 20 tháng 12 năm 2024 

Quản ngành 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Hình 5 



Số hiệu: BM1/QT-PĐT-RĐTV/02          Lần soát xét: 02      Ngày hiệu lực: 15/5/2020         Trang: 3/4 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ SỨC BỀN VẬT LIỆU (XD) − HKI NĂM HỌC 2024 − 2025 − Ngày thi: 24/12/2024 

 

𝐶â𝑢 1: (2,0đ) 

𝑎) 

 

 

 

 

𝐺𝑖ả𝑖 𝑝ℎó𝑛𝑔 𝑙𝑖ê𝑛 𝑘ế𝑡  

∑ 𝑚/𝐵 = 0 → 𝑁𝐴 =
2𝑃

3
+

2𝑃𝑘

3
 0,50đ 

Đ𝑖ề𝑢 𝑘𝑖ệ𝑛 𝑏ề𝑛 ứ𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑝ℎá𝑝: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
2𝑃

3⁄

8
≤ 12

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
→ 𝑷 ≤ 𝟏𝟒𝟒𝒌𝑵. 𝐶ℎọ𝑛 𝑃 = 144𝑘𝑁 

0,50đ 

𝑏) 𝐶ℎ𝑢𝑦ể𝑛 𝑣ị 𝑡ạ𝑖 𝐶: 𝑦𝐶 =
96. (2

3⁄ ). 100 𝑘𝑁𝑐𝑚

2,1. 104 . 8 𝑘𝑁
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟏 𝒄𝒎 0,50đ 

𝑐) 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = min(𝐽𝑥 , 𝐽𝑦) =
8

3
𝑐𝑚4 → 𝑏á𝑛 𝑘í𝑛ℎ 𝑞𝑢á𝑛 𝑡í𝑛ℎ 𝑟 = √

𝐼𝑚𝑖𝑛

2.4
=

√3

3
𝑐𝑚 

Độ 𝑚ả𝑛ℎ 𝑐ủ𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ  =
𝑘. 𝐿

𝑟
= 173.205. 𝑁ộ𝑖 𝑠𝑢𝑦 → 𝜑 = 0.24359 

Đ𝑖ề𝑢 𝑘𝑖ệ𝑛 ổ𝑛 đị𝑛ℎ 
|𝑁𝐴|

2.4
≤ 𝜑. 12 → 𝑃 ≤ 𝟑𝟓. 𝟎𝟕𝟔𝟗𝟔𝒌𝑵. 𝐶ℎọ𝑛 𝑃 = 35𝑘𝑁 

0,50đ 

 

𝐶â𝑢 2: (2,0đ) 

𝑎) 

 

 

 

 

 

𝑇𝑟ụ𝑐 𝑐â𝑛 𝑏ằ𝑛𝑔 → 𝑻𝑪 = 𝟑𝑻 

𝐵𝑖ể𝑢 đồ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑥𝑜ắ𝑛 𝑀𝑧 
0,50đ 

Đ𝑖ề𝑢 𝑘𝑖ệ𝑛 𝑏ề𝑛 ứ𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡𝑖ế𝑝 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
6𝑇

0,2. 53
≤ 6

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
→ 𝑻 ≤ 𝟐𝟓𝒌𝑵. 𝒄𝒎 

 𝐶ℎọ𝑛 𝑇 = 25𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

0,75đ 

𝑏) 𝐺ó𝑐 𝑥𝑜𝑎𝑦: 𝜑𝐴/𝐷 =
−3𝑇. 100 − 6𝑇. 90 + 𝑇. 120 𝑘𝑁. 𝑐𝑚2

7300 𝑘𝑁/𝑐𝑚2. 0,1. 54 𝑐𝑚4
= −𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟒𝟓𝒓𝒂𝒅 0,75đ 

 

𝐶â𝑢 3: (2,0đ) 

𝑎) 

𝐺𝑖ả𝑖 𝑝ℎó𝑛𝑔 𝑙𝑖ê𝑛 𝑘ế𝑡 𝑣à 𝑡ì𝑚 𝑐á𝑐 𝑃𝐿𝐿𝐾 𝑁𝐶 = 10𝑘𝑁, 𝑁𝐴 = 30𝑘𝑁 

 

  0,50đ 

 

 

 

𝐵𝑖ể𝑢 đồ 𝑙ự𝑐 𝑐ắ𝑡 𝑄𝑦 

0,50đ 

 

 

 

 

𝐵𝑖ể𝑢 đồ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑢ố𝑛 𝑀𝑥  

0,50đ 

𝑏) Đ𝐾 𝑏ề𝑛 ứ𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑝ℎá𝑝: 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
3500 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

0,1. 𝑑3
≤ 20

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
→ 𝒅 ≥ 𝟏𝟐, 𝟎𝟓 𝒄𝒎. 𝐶ℎọ𝑛 𝑑 = 12,5 𝑐𝑚 0,50đ 
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𝐶â𝑢 4: (2,0đ) 

𝑎) 

𝑦𝐶 =
3,5𝑎. 5𝑎. 7𝑎 − 4𝑎. 3𝑎. 6𝑎

5𝑎. 7𝑎 − 3𝑎. 6𝑎
=

𝟏𝟎𝟏

𝟑𝟒
𝒂 ≈ 𝟏𝟒, 𝟖𝟓𝟐𝟗 𝒄𝒎 

𝐽𝑥 = [
5𝑎. (7𝑎)3

12
+ (3,5𝑎 − 𝑦𝐶)2. 5𝑎. 7𝑎] − [

3𝑎. (6𝑎)3

12
+ (4𝑎 − 𝑦𝐶)2. 3𝑎. 6𝑎] = 𝟒𝟗𝟕𝟖𝟐, 𝟒𝟕𝟓𝟒𝟗 𝒄𝒎𝟒 

0,50đ 

𝜎𝑘,𝑚𝑎𝑥 =
15000 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

49782,47549 𝑐𝑚4
. (7𝑎 −

101

34
𝑎) 𝑐𝑚 = 𝟔, 𝟎𝟕𝟎𝟓 𝒌𝑵/𝒄𝒎𝟐 0,50đ 

𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥 =
−15000 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

49782,47549 𝑐𝑚4
. (

101

34
𝑎) 𝑐𝑚 = −𝟒, 𝟒𝟕𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒄𝒎𝟐 0,50đ 

𝑏) 

𝑆𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 2. [
137

68
𝑎. 𝑎.

137𝑎

34
] = 2029,519896 𝑐𝑚3, 𝑏𝑐 = 10 𝑐𝑚 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
50 𝑘𝑁. 2029,519896 𝑐𝑚3

49782,47549 𝑐𝑚4. 10 𝑐𝑚
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟑𝟖 𝒌𝑵/𝒄𝒎𝟐 

0,50đ 

 

𝐶â𝑢 5: (2,0đ) 

𝑎) 

 

0,50đ 

𝑁𝑧 = −𝟔𝟎𝟎 𝒌𝑵; 𝑀𝑥 = −𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒌𝑵. 𝒄𝒎 

𝐽𝑥 =
2𝑎. (3𝑏)3

12
+ 2.

𝑎. 𝑏3

12
= 80640 𝑐𝑚4; 𝐴 = 2𝑎. 3𝑏 + 2. 𝑎. 𝑏 = 960 𝑐𝑚2 0,50đ 

𝑏) 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑛 =
𝑁𝑧

𝐴
−

|𝑀𝑥|

𝐽𝑥
. 𝑦𝑚𝑎𝑥,𝑛 =

−600

960
−

10800

80640
. 1,5.12 = −𝟑, 𝟎𝟑𝟓𝟕 𝒌𝑵/𝒄𝒎𝟐 0,50đ 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑘 =
𝑁𝑧

𝐴
+

|𝑀𝑥|

𝐽𝑥
. 𝑦𝑚𝑎𝑥,𝑘 =

−600

960
+

10800

80640
. 1,5.12 = 𝟏, 𝟕𝟖𝟓𝟕 𝒌𝑵/𝒄𝒎𝟐 0,50đ 

 

𝐿ư𝑢 ý: 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖ê𝑛 𝑙à𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐á𝑐ℎ 𝑘ℎá𝑐 𝑛ế𝑢 đú𝑛𝑔 𝑣ẫ𝑛 đượ𝑐 đ𝑖ể𝑚 𝑡ố𝑖 đ𝑎. 


